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ời nói đầu
Bộ sách này viết theo chương trình mới cùa các lớp dự bị đại học, bắt đầu áp dụng vào dịp khai trường tháng 
9/1995 đỏi với các lớp nãm thứ nhất MPSI, PCSI và PTSI, và khai trường tháng 9/1996 đối với các lớp nãm thứ 
hai MP, PC, PSI.
Phù hợp với tinh thần của chương trình mới, bộ sách này đề xuất một sự đổi mới trong việc giảng dạy các môn 
vật lí và hóa học ờ các lóp dự bị.

•  Trái với truyển thống đã ãn sâu bén rẻ, theo nó thì vật lí học bị hạ xuống hàng một sản phẩm phụ cùa toán 
học, các hiện tượng chỉ được khảo sát ờ khía cạnh tính toán, các lác giả đã tìm cách đật toán học vào vị trí đúng 
của nó. dành ưu tiên cho sự suy nghĩ và biện luận vật lí, và nhấn mạnh các tham số có ý nghĩa và các quan hệ 
gắn bó chúng với nhau.

• Vật lí học là một khoa học thực nghiêm và phải được giảng dạy với tư cách là như vậy. Các tác giả đã đặc biệt 
chăm lo việc mô tả các thiết bị thí nghiêm, mà không coi nhẹ khía cạnh thực hành. Mong rằng sự cô' gắng của họ sẽ 
thúc đẩy các giáo sư và các học sinh nâng cao các hoạt động thực nghiêm, hoăc thúc đẩy họ thực hiện các hoại động 
đó. chúng bao giờ cũng có tác dụng đào tạo rất lớn.

•  Vật lí học khổng phải là một môn khoa học tách rời thực tế, chỉ chàm lo những tư liộu khổng liên quan đến 
thực tế công nghệ. Mỗi khi để tài cho phép, các tác giả đã dành một vị trí rộng rãi cho các ứng dụng khoa học 
hoặc công nghiộp, nhàm gây hứng thú cho các nhà nghiên cứu và các kĩ sư tưcmg lai.

•  Vật lí học không phải là một môn khoa học cách li và bất biến, nó là sản phẩm cùa một thời đại và 
không tự tách khòi phạm vi hoạt động của con người. Các tác giả đã không coi nhẹ sự viộn dản vé lịch sử 
các khoa học để mô tả sự tiến triển cùa các mô hình lí thuyết, cũng như để đặt lại các thí nghiêm  vào đúng 
ngữ cảnh cùa chúng.
Nhóm lác giả do Jean-Marie BRéBEC điểu phối, bao gồm những giáo sư các lớp dự bị rất có kinh nghiêm, nắm 
được một thực tiẻn lâu dài vể các kì thi tuyển sinh vào các trường đại học, và có uy tín khoa học được mọi 
người công nhận. Nhóm tác giả này đã giữ quan hộ chật chẽ với các tác giả cùa bộ sách cùa D urandeau  và 
Durupthy viết cho các lớp cấp hai các trường trung học. Như vây các sách cho các lớp dự bị tiếp nới một cách 
hoàn hảo các sách cho các lớp trung học, vể hình thức cũng như vể tinh thần.
Chắc chán rằng các sách này là những công cụ hữu ích đối với sinh viên để luyện thi có hiộu quả, cũng như để 
thu nhận được một trình độ khoa học vững chắc.

J.P. D u r a n d e a u

Nhiéu ảnh chụp, hình mô phỏng và sơ đổ minh họa là ưu thế của cuốn sách giáo khoa này. Nhờ đó mà các khái 
niệm quan trọng được trình bày một cách giản dị. Các đặc trưng cùa nguổn sáng và đầu thu (xem chương 1) 
cho phép đẻ cặp đến những hiện tượng giao thoa nằm ưong hai nhóm: giao thoa do chia mặt sóng (điển hình là 
hai khe Y o u n g ) và giao thoa do chia biên độ (điển hình là giao thoa kế M ichelson). Sau khi được nghiên cứu 
trong ánh sáng đơn sắc, các hiên tượng giao thoa hai sóng này được khảo sát trong ánh sáng không đơn sắc. 
Tiếp theo, cuốn sách này trình bày hiện tượng nhiẻu xạ cùng với tất cả các hộ quả cùa nó. Ba chương cuối cùng 
là các bài thực tập vé:
• Giao thoa kế MlCHELSON: Các quy trình điéu chỉnh và thao tác được nói đến trong bài cho phép làm chù được 
thiết bị này.
• Máy quang phổ cách tử: các đạc trưng và tính chất cơ bản của cách tử được khảo sát và đo đạc.

• Nghiên cứu sư phân cưc của ánh sáng: viêc sử dung các kính phân cưc và bản làm châm pha ( — và — ) cho
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phép tạo ra và phân tích ánh sáng phân cực.
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SONG 
ÁNH SÁNG

J V \ Ở  đ ầ u  M ụ c  T I Ê u
M ặ c  d ù  ánh  sá n g  được c ấ u  tạ o  từ  nhữ ng  só n g  đ iện  từ  

như n g  q u a n g  h ọ c  kh ô n g  đơn  g iản  là  m ộ t ngành  củ a
đ iện  từ  học.

T ần  s ố  só n g  ánh  sáng , b ản  ch ấ t củ a  nguồn  sá n g  cùng  
n h ư  c ủ a  cá c  đ ầ u  thu  á n h  sáng  là  đ ố i tư ợng của  m ộ t 
m ôn  h ọ c  ho à n  to à n  đ ộ c  lập  vớ i n liững phư ơ n g  p h á p

r iên g  củ a  m ình.

C hương n à y  tr ình  b à y  v ề  s ó n g  ánh  sá n g  và  những  công  
cụ  cá n  th iế t đ ể  ngh iên  cứ u  chú n g  d ự a  trên  những  vấn  
đ ề  th ự c  ngh iệm . N h ữ n g  vậ t n à o  p h á t  xạ  ánh  sá n g  và  

hơn  t h ế  n ữ a  là  làm  t h ế  n à o  m à  ch ú n g  ta  cả m  nhận  
được á nh  s á n g ?

■ Những khái niệm cơ bàn về các đặc trưng 
của nguồn sáng và đầu thu ánh sáng.
■  Cấu trúc cùa sóng ánh sáng.
■  Những khái niộm biên độ và cường độ.
■  Xác đinh pha của sóng đơn sắc.
■  Quang lộ.

Ỡ IỂ U  CẨN BIẾT TRƯỚC

■ Biểu diẽn phức của hàm sin động
■  Các định luật Snell-Descartes và khái 
niệm tương điểm.



Một vài thí nghiệm

1.1. MÔ hình quang hình học
Sự phản xạ của gương, sự chiếu phim đèn chiếu, sự nhìn của mắt là nhũng 
hiộn tượng quang học quen thuộc. Đế mô tả những hiộn tượng này, chúng ta 
chỉ cần biểu diẻn ánh sáng bằng những tia sáng tuân theo các định luật 
Snell-Descartes. Đó là mô hình quang hình học (xem H-prépa, Quang học 
nảm thứ nhất) mà dưới đây chúng ta sẽ nhắc lại những điểm chù yếu.

• Ánh sáng truyẻn theo những quỹ đạo được gọi là những tia sáng.
• Những môi trường trong suốt được đặc trưng bằng chiết suất n cùa nó. Chiết 
suất này có thể phụ thuộc vào màu sắc cùa ánh sáng.
• Trong môi trường đổng chất, các tia sáng là những đường thảng. Tại mặt 
phân cách giữa hai môi trường, một tia sáng tới có thể cho một tia truyền qua 
(tia khúc xạ) và một tia phản xạ. Phương truyén của những tia này liên hệ với 
nhau theo các định luật Snell-Descartes (/ỉ. la).
• Khi hai chùm sáng cùng chiếu vào một vật, công suất ánh sáng m à vật nhận 
được sẽ bằng tổng các công suất của từng chùm sáng riêng biột.
Tuy nhiên, trong một sô trường hợp, mô hình quang hình học tò ra khiếm khuyêl

1.2. Màu sắc của các bản mỏng
Đôi khi chúng la gặp những bản trong suốt có độ dầy nhò hơn l|im: bọt xà 
phòng (/ỉ.lb), váng dầu trên mật nước, vệt chất tẩy rửa trên mật kính v.v... Khi 
được chiếu bằng ánh sáng tự nhiên (ánh sáng trắng), những bản mỏng này phản 
xạ ánh sáng có màu sắc tuỳ thuộc vào độ dày của bản. Hiệu ứng này không thế 
được giải thích theo mô hình quang hình học: chảng phải do sự biến thiên cùa 
chiết suát theo màu sắc mà cũng chảng phải do sự hấp thụ một sô' màu sác của 
các phân tử trong bản. Để giải thích đúng đắn nhũng quan sát thực nghiộm này, 
chúng la cần phải coi ánh sáng như một sóng, nghĩa là như một đại lượng dao 
động theo thời gian và theo vị trí trong không gian.

1.3. Nhiễu xạ ánh sáng
Ban đêm khi nhìn một vật sáng qua một tám lưới có mắt lưới dạng chữ nhạt, 
chứng la se Ưiáy ảiili cùa vại ỉ>áiig cố Uiốin uliữiig vẹt sáiig theo phưưng vuông 
góc với các sợi của tấm lưới (h.2 ).
Không thế có một sự giải thích quang hình học thoả đáng ; nguyên lí vể sự 
truyển thảng của ánh sáng trong mồi trường đổng chất không còn đúng nữa ở 
những kích thước nhỏ của mắt lưới và chúng ta chi có thể giải thích hiên 
tượng nhiễu xạ  này bằng cách xem ánh sáng là một sóng.

1.4. Phản xạ trên mặt đĩa CD

Ánh sáng phản xạ trên mặt đĩa CD có màu sắc cầu vổng: ánh sáng trắng tới 
mật đĩa bị phân tích giống như khi nó đi qua làng kính nhưng sự tán sắc ờ đấy 
mạnh hơn và nguyên nhân lán sắc cũng khác.

Ánh sáng phản xạ trên bề mặt mạ cùa đĩa CD ữên đó những thông tin được 
mã hóa dưới dạng thành những khấc dọc theo những đường song song với 
nhau. Các định luật quang hình học vể phản xạ ánh sáng không để cập dến sự 
làm lệch chùm sáng do phản xạ phụ thuộc màu sắc của ánh sáng tới. Một lần 
nữa, chỉ có mô hình sóng của ánh sáng mới giúp chúng ta hiểu được hiên 
tượng này.

■

Hình la. Cúc địiih hiậi Snlll-Descakies:
• Mặt phang tới được xác địnỉi bỡi tia tới 
và pliáp luyến cí/a một Iií(Jiiịị chãi
• Tia pliảit xạ và tia khúc xạ (lén nằm 
trong mậi pltắng lới.
• Định liiật phản xạ: i| = iỊ .

• Địiilt luật kỉiúcxạ: Mị sin/| = «2 sin /2

Hình 2. Ngọn đèn kìu nhìn qua tấm litòi 
ánh sáng đèn bị niũểu xạ b(h tâm hcới.


